
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI Biểu số 01a - TTKHN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2025- THÁNG 11

(Kèm theo Công văn số         /SKHCN-VP ngày 29/11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết ngày 30/11/2025 Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu
năm đến hết tháng 12/2025

Tổng số

Vốn kế
hoạch năm
trước được
phép kéo

dài (nếu có)

Vốn kế hoạch giao
trong năm 2025

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài Thanh toán vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
UBND tỉnh

giao

Kế hoạch
cơ quan,
đơn vị,

địa
phương

triển khai

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh
toán vốn
kế hoạch
kéo dài

Thanh toán
vốn kế

hoạch năm
Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo
chế độ

chưa thu
hồi

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16
TỔNG SỐ

A PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

A.I Vốn NSNN

Vốn cân đối ngân sách địa phương

Vốn XDCB tập trung

Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông
tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon
Tum

25.900 25.900 17.280 17.280 17.280 23.845 23.845

67% 92%
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